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1. Tên học phần:    ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

    Mã học phần: 
        Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  2



3. Phân bố thời gian:    2 (1:0:2)


4. Điều kiện tham gia học tập học phần:


Sinh viên phải học xong học phần kiến thức Anh văn cơ bản để thực hiện mục tiêu của học phần. 

5. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên hoàn thiện ba kỹ năng: nói, đọc, viết tiếng Anh

- Qua kỹ năng nói sinh viên có thể giao tiếp về các để tài có liên quan đến ngành may và thời trang.

      - Kỹ năng đọc giúp sinh viên đọc và hiểu các đoạn văn về ngành may.

- Sinh viên có thể viết những đoạn văn đơn giản nói về ngành may và thời trang.  

Nội dung học phần gổm có 5 đơn vị bài học 
Unit 1: Introduction to the world of sewing
Unit 2: Sewing tools and accessories
Unit 3: Learn to sew
Unit 4: Sewing modest clothing
Unit 5: Applying for a job
6. Mục tiêu học phần:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết được những kiến thức và có một vốn từ cơ bản về chuyên ngành công nghệ may và thời trang. Bên cạnh đó, sinh viên có thể ôn lại những điểm ngữ pháp căn bản và các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tiếng Anh. Kỹ năng đọc hiểu được chú trọng giúp sinh viên có thể tự đọc tài liệu để nghiên cứu sâu hơn về chuyên ngành sau này. 

Kiến thức:
6.1/  Reading texts about Sewing Technology and Fashion

6.2/  Practising conversations and  talks about Sewing Technology and Fashion

6.3/  Learning basic grammar necessary for reading comprehension
6.4/  Learning basic vocabulary and terminologies about Sewing Technology and Fashion
6.5/  Practising writing about Sewing Technology and Fashion
Kỹ năng:

6.6/ Using basic grammar  and prepositions correctly
6.7/ Extending vocabulary and terminologies about Sewing Technology and Fashion
6.8/Improving reading strategies (i.e. guessing meaning of words in the contexts, scanning, skimming, …)
6.8/ Improving speaking strategies (i.e. dialogue, role-play, discussion, monologue…)

6.9/ Improving writing skill about Sewing and Fashion in English.
Thái độ nghề nghiệp:

    6.11/ Giáo dục thái độ đối với nghề nghiệp đúng đắn, tích cực. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên 


    Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
            - Thảo luận nhóm
8. Tài liệu học tập:

        - Sách, giáo trình chính:

 Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
        - Sách, tài liệu tham khảo:

1. TS. Trần Thúy Bình, Giáo Trình Công nghệ May, 2005, Nhà Xuất Bản Giáo Dục.
2. Raymond Murphy, ENGLISH GRAMMAR IN USE, Cambridge University Press, 2010.

3. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành may thời trang, NXB Thống kê, 10/2005.  
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:



+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập
                        + Thảo luận nhóm:
 20%

                        + Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , làm bài trắc nghiệm, thời gian thi tối thiểu là 60 phút.

10. Thang điểm: 10

11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1:  

Unit 1: INTRODUCTION TO THE WORLD OF SEWING (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	 - Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	Nội dung giảng dạy
1. Reading: (1 period)

1.1. Read two texts named: “The early history of clothing’ and “The history of sewing-stitches in time”.

1.2. Practice:  Reading comprehension check, gap-fillings and answering questions.
2. Speaking:   (1 period) 
2.1. Pair-work:   Practicing a model conversation.

2.2. Group-work: Telling your views about sewing.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.
+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short paragraph in writing lessons
+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

Page 1 – page 5 

+ Students are supposed to review all the learnt vovabulary in class. 

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.


	Tuần thứ  2:  

Unit 1: INTRODUCTION TO THE WORLD OF SEWING (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
3. Grammar:   (1 period)
3.1. Review “Simple Past Tense”.
3.2. Practice: Doing exercises. 
4. Writing: (1 period)
4.1. Write a short paragraph of 80 words titled “Why did you choose to study Sewing Technology and Fashion?”
4.2. Practice: Writing statements
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
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+ Students are supposed to review all the learnt vovabulary in class. 

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.


	Tuần thứ 3:  

Unit 2: SEWING TOOLS AND ACCESSORIES (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	 - Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	Nội dung giảng dạy
    1. Reading: (2 periods)
      1.1. Read the text named: “Getting to know your machine”. 

       1.2. Practice:  Information matching, gap-fillings and answering questions.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
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+ Students are supposed to review all the learnt vovabulary in class. 

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.


	Tuần thứ 4:   

Unit 2: SEWING TOOLS AND ACCESSORIES (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	Nội dung giảng dạy
  2. Speaking:    (1 period)

        2.1. Pair-work:   Practicing a model conversation, describing the proper use of each tool in the basic sewing kit.

        2.2. Group-work: Telling your views about sewing machine and sewing tools.

3. Grammar: ( 1 period)  

     3.1. Review “Simple Present Tense”
     3.2. Practice: Doing exercises. 
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
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+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.


	Tuần thứ 5:   

Unit 2: SEWING TOOLS AND ACCESSORIES (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	Nội dung giảng dạy
4. Reading (1 period)
      4.1. Read the text named: “Personal measurement chart”, “Taking the key body measurement”.

       4.2. Practice:  answering questions, talking about the process of taking measurements

   5. Writing: ( 1period)

5.1. Write a short paragraph of 100 words titled “Sewing career in our world today, oppotunities and challenges”.

5.2. Practice: Making sentences, writing statements.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
Page 6 – page 13 

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.


	Tuần thứ 6:     Midterm Test (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

  I. Midterm Test: (2 periods)

Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học

+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more reading tasks. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	


	Tuần thứ 7:   Unit 3: LEARN TO SEW (2/0/4)  


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy
II. Unit 3: 
     1. Reading:   (2 periods)
        1.1. Read the text named: “Basic sewing techniques”.
        1.2. Practice:  Information matching and answering questions. 
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	- Reading Practice

 - Speaking practice.

- Reviewing language knowledge.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học: 
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+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more exercies. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.

+ More grammar practice.


	Tuần thứ 8:   Unit 3: LEARN TO SEW (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading Practice

 - Speaking practice.

- Reviewing language knowledge.

	Nội dung giảng dạy
       2. Reading:   (1 period)
        2.1. Read the text named: “Basic seam types”.
        2.2. Practice:  answering questions and talking about difficulties in making stiches and seams. 
   3. Grammar:   (1 period)
3.1. Review “Present Continuous Tense”
3.2 Practice: Doing exercises 

  Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

Page 14 – page 20
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more exercies. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.

+ More grammar practice.


	Tuần thứ 9:   Unit 3: LEARN TO SEW (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading Practice

 - Speaking practice.

- Reviewing language knowledge.

	Nội dung giảng dạy

4. Speaking:  (1 period )

4.1. Talk about two subjects: “Do you find any
difficulties in making stitches and seams? Why?”

4.2. Practice:    Group-work.

5. Writing:  (1 period )
5.1.Write a reply for the question “What difficulties do you find when learning Sewing Technology and Fashion?”
5.2. Practice: Making sentences, writing statements.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
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+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more exercies. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.

+ More grammar practice.


	Tuần thứ 10:    Unit 4: SEWING MODEST CLOTHING (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading Practice

 - Speaking practice.

- Reviewing language knowledge.

	Nội dung giảng dạy
1. Reading:   (1 period)
1.1. Read the text named: “How to cut and sew the most simple dress”  
1.2. Practice:  Information matching, gap-fillings and answering questions.
2. Speaking:     (1 period )
2.1. Answer the question “How to cut and sew men’s pants”

2.2. Practice:     Group-work.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
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+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

+ Students should do more exercies. (Teachers may give them hanouts if necessary.)  

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 

+ More reading practice.

+ More grammar practice.


	Tuần thứ 11: Unit 4: SEWING MODEST CLOTHING (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	Nội dung giảng dạy

3. Reading:   (1 period)
3.1. Read the text named: “ Working instruction”
3.2. Practice:  Information matching, gap-fillings and answering questions.
4. Grammar:  (1 period)
4.1. Review “Present Perfect”
4.2. Practice: Doing exercises 

Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

Page 21 – page 30
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 




	Tuần thứ 12:  

Unit 4: SEWING MODEST CLOTHING (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	Nội dung giảng dạy
5. Reading:   (1 period)
5.1. Read the text named: “Principle of fashion design”
5.2.Practice:  Information matching, gap-fillings and answering questions.
6. Writing: (1 period )
6.1. Write a short paragraph of 100 words titled “What kind of fashion do you like best? Why?”

6.2. Practice: Making sentences, writing statements.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

Page 21 – page 30
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 




	Tuần thứ 13:  Unit 5: APPLYING FOR A JOB (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	Nội dung giảng dạy
1. Reading (1 period)
1.1. Read some advertisements about jobs, some samples of resumes.
1.2. Practice: Information matching, gap-fillings, recordering statements and answering questions.

2. Writing:   (1 period)
2.1.Write  a CV 
2.2. Practice: Making sentences, writing statements.
Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

Page 31 – page 38
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009
	+ The learnt lesson is enhanced. 



	.
	

	Tuần thứ 14:  Unit 5: APPLYING FOR A JOB (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy
3. Reading (1 period)
3.1. Read some advertisements about jobs, some letters of application.
3.2. Practice: Information matching, gap-fillings, recordering statements and answering questions.

4. Writing:   (1 period)
4.1.Write  a letter of application.

4.2. Practice: Making sentences, writing statements.
  Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:
Page 31 – page 38
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 




	Tuần thứ 15:  Unit 5: APPLYING FOR A JOB (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	- Enlarging the vocabulary.

- Reading practice.

- Grammar review.

- Speaking practice.

- Writing practice.



	Nội dung giảng dạy

5. Speaking: ( 1 period )
5.1. Role play: Job interview
5.2. Practice:     Group-work.
6. Grammar:  ( 1 period )
6.1. Review all the 4 tenses
6.2. Practice: doing exercise
  Phương pháp giảng dạy:

+ Teachers let students practise the essential reading strategies to improve their reading skill.

+ Teachers guide students how to brainstorm ideas, take notes, make outlines, make statements, and connect ideas to form a short parapgraph in writing lessons

+ Teachers instruct students to practise speaking through dialogues, role-plays, discussions, short speeches…
+ Teachers provide students with the necessary vocabulary and guide them to self-study “The Terminology List”.

+ Teachers review all the essential grammar structures and supply extra exercise for practise.

+ Teachers can differentiate the time and follow-up activities, depending on the students’ level in a class.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học:

	Các nội dung tự học:

Page 31 – page 38
+ Students are supposed to review all the learnt contents in class. 

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 
Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion, Lý Tự Trọng Technical College, 2009.
	+ The learnt lesson is enhanced. 




12. Ngày phê duyệt:      ngày         tháng          năm 2013
13. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần

	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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